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THÔNG TIN ỨNG VIÊN 

(Tất cả các thông tin dưới đây là bắt buộc. Vui lòng điền đầy đủ.) 
 
Vị trí dự tuyển: Địa điểm làm việc: 
Vị trí dự tuyển khác:          Ngày có thể tiếp nhận công việc: 
Mức lương đề nghị:   
 
1. Thông Tin Cá Nhân 
Họ tên: Ngày sinh: Nơi sinh: 
Giới tính: Chiều cao: Cân nặng: 
Tình trạng sức khoẻ � Tốt � Bình thường � Kém 
Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp: 
Tình trạng hôn nhân � Đã kết hôn � Chưa kết hôn � Khác: 
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ tạm trú: 
Điện thoại CĐ: Điện thoại DĐ: 
Dân tộc: Địa chỉ email: 
 
2. Anh (chị) biết thông tin tuyển dụng qua 

� Internet � Người giới thiệu 
� Khác, nêu cụ thể:  

 
3. Gia đình (Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột) 

Họ tên Năm sinh Mối quan hệ Nghề nghiệp Nơi công tác 
     
     
     
     
     
     

 
4. Tự nhận xét về bản thân 

Tính cách Sở thích 
  
  
  
  

Điểm mạnh Điểm yếu 
  
  
  
  
  
 
 
 

 
 

Ảnh 
(3x4) 

CÔNG TY TNHH TM DV MẠNG LƯỚI THÔNG MINH 
( SMARTNET) 

Tầng 16, số 11 Đoàn Văn Bơ, P.12, Q.04, TP. HCM 
16nd Floor, 11Doan Van Bo, Wrd 11, 04 Dst, HCMC 
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5. Quá trình học tập, đào tạo 

Thời gian 

Tên 
trường/đơn 
vị đào tạo 

Loại hình đào 
tạo (chính quy/ 
/tại chức/liên 

thông/mở 
rộng/Văn bằng 

II/từ xa/liên 
kết/chuyên 

tu...) 

Trình độ 
chuyên môn 

(PTTH, Trung 
cấp, Cao đẳng, 
Đại học, Thạc 

Sỹ, Tiến sỹ, 
Phó Giáo sư, 

Giáo sư) 

Chuyên 
ngành 

Bằng/ 
Chứng 

chỉ 

Hạng 
tốt 

nghiệp 

Điểm 
trung 
bình Từ Đến 

   
       

   
       

   
       

 

  6. Các khóa huấn luyện, đào tạo khác 
Thời gian Tên trường/đơn vị 

đào tạo Nội dung đào tạo Bằng/ 
Chứng chỉ 

Xếp loại 
(nếu có) Từ Đến 

      
      
      

 

7. Thành tích nổi trội đã đạt được 
 
 
 
 
 

8. Trình độ ngoại ngữ 

Ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết 
Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB 

             
             
             
 

9. Kỹ năng tin học (Liệt kê các phần mềm máy tính mà anh/chị có thể sử dụng thành thạo) 
 
 
 
 

10. Tóm tắt các phẩm chất và kỹ năng đặc biệt (Qua quá trình làm việc hay các kinh nghiệm khác) 
 
 
 
 
 

11. Quá trình công tác (Bắt đầu từ công việc gần đây nhất) 
Thời gian Tên công ty Vị trí công việc Mức lương Lý do thôi việc Từ Đến 
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Nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể: 
 
 

 
Thời gian Tên công ty Vị trí công việc Mức lương Lý do thôi việc Từ Đến 
      
      

Nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể 
 
 

 
Thời gian Tên công ty Vị trí công việc Mức lương Lý do thôi việc Từ Đến 
      
      

Nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể 
 
 

 

12. Tham chiếu 
Người tham chiếu Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại/fax/email 

    
    
    
 

13. Thông tin khác 
1. Anh (chị) đã từng làm cho công ty nào dưới đây chưa? Nếu có, xin nêu rõ thời gian và vị trí làm việc. 

Tên Công ty Thời gian Vị trí công việc Từ Đến 
� CT Tài chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam 
Thịnh Vượng( FE Credit )    

� CT TNHH MTV Khang Gia Khang    

� CT FOCUS Việt Nam    

� CT TNHH Havey Nash Việt Nam    

� CT CP DVTV Cầu Vồng (Rainbow)    

� NH Phát triển Mê Kông (MDB)    

� NH Phát triển TP.HCM (HDBank)    

� NH TMCP Kỹ Thương VN (TechcomBank)    

� CT TNHH Digi-Texx    

� CT TNHH TM-DV Viễn thông Thiên Tú    
� CT TNHH MTV Trung Tâm Giải Pháp Thiên Hà  
   (Galaxy)    

2. Anh (chị) có quen biết ai đang làm việc tại Smartnet?  
�   Có      �   Không 

    Nếu có, xin nêu rõ 
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Tên người quen biết Mối quan hệ 
  
  
  
3. Anh (chị) có người thân (bố/mẹ/vợ/chồng/con/anh/chị/em ruột, …) đã/ đang làm việc tại Smartnet?  

�   Có      �   Không 
    Nếu có, xin nêu rõ 

Tên người thân Mối quan hệ 
  
  
  
 
4. Anh (chị) đã từng dự tuyển vào VPBank , FE Credit, Smartnet chưa? 

�   Chưa bao giờ      �   Đã từng 
    Nếu đã từng, xin nêu rõ 

Đợt tuyển dụng nào Lý do anh (chị) chưa vào làm việc lúc đó 
  
  
  
 
5. Anh (chị) trước đó đã từng làm việc tại Smartnet hoặc FE Credit chưa? 

�   Chưa bao giờ      �   Đã từng 
    Nếu đã từng, xin nêu rõ 

Thời gian Vị trí công việc Lý do nghỉ việc 
Từ Đến     

 
6. Nếu công việc đòi hỏi anh (chị) thường phải đi công tác xa, hoặc được điều động đến làm việc tạm 

thời  tại một tỉnh khác xa nơi anh (chị) đang sinh sống, anh (chị) có chấp nhận không? 
�   Có      �   Không 

 
7. Xin cho biết lý do vì sao anh (chị) muốn được làm việc tại Smartnet? 
 
 
 
 
 Tôi xin cam kết nội dung tôi khai trong bản thông tin ứng viên này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên (viết tay theo mẫu) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
........................, ngày ...... tháng ...... năm ...... 

Ứng viên  
(ký và ghi rõ họ tên) 
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